Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên dự toán mua sắm: Mua vật tư y tế thông thường và vật tư can thiệp phục vụ hoạt động thường xuyên năm 2025 tại Bệnh viện 30-4
- Tên gói thầu: Gói thầu số 6. Vật tư dùng chuyên khoa Mắt Răng hàm mặt, Bao gồm: 13 phần 
- Nguồn vốn: Nguồn thu hoạt động sự nghiệp 
- Chủ đầu tư: Bệnh viện 30-4
[bookmark: _Hlk205460757]- Địa điểm thực hiện: Số 9 Sư Vạn Hạnh, Phường An Đông, TP. Hồ Chí Minh
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước qua mạng (xét từng phần)
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 150 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Qúy III năm 2025
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
- Thờigian thực hiện gói thầu: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
- Tùy chọn mua thêm: 15% (09 mặt hàng: 376.820.250đ)
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
        1.2.1. Tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hóa:
- Nhà thầu phải nêu rõ: Ký mã hiệu, Nhãn hiệu, Xuất xứ, Hãng sản xuất của hàng hoá dự thầu theo quy định tại mẫu số 10B thuộc Chương IV của E-HSMT.
       - Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu quản lý thiết bị y tế theo nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021, nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 và nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 đối với hàng hóa dự thầu là thiết bị y tế, cụ thể:
+ Đối với thiết bị y tế loại A, B: Cung cấp số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.
+ Đối với thiết bị y tế loại C, D: Cung cấp số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với thiết bị y tế thuộc loại C, D hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế theo quy định hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu).
+ Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 của nhà sản xuất còn hiệu lực.
- Đối với danh mục hàng hóa không phải thiết bị y tế: Cung cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc Tiêu chuẩn cơ sở/Phiếu công bố sản phẩm tại Việt Nam hoặc Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan) chứng minh hàng hóa được nhập khẩu hợp pháp vào thị trường Việt Nam hoặc tương đương.
- Tài liệu chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của các hàng hóa dự thầu: Nhà thầu cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật đối với hàng hóa dự thầu theo yêu cầu tại Mục 1.2.4. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết - Chương V của E-HSMT.
[bookmark: _Hlk206054608]	* Lưu ý: 
          - Hiệu lực của tài liệu: Tất cả các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa phải còn hiệu lực tại thời điểm đóng thầu. 
         - Đối với các tiêu chuẩn (ISO, CE, CFS,...): Nhà thầu phải nộp bản gốc hoặc bản sao có chứng thực. Trong trường hợp tài liệu bằng tiếng nước ngoài, bản dịch sang tiếng Việt phải được dịch thuật bởi một cơ sở dịch thuật hợp pháp, đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của bản dịch.
        - Đối với catalogue, hướng dẫn sử dụng và các tài liệu kỹ thuật khác: Phải có dấu xác nhận của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối hoặc chủ sở hữu số công bố/lưu hành. Nếu các tài liệu này bằng tiếng nước ngoài, bản dịch sang tiếng Việt có thể được dịch thuật bởi cơ sở dịch thuật hợp pháp hoặc có dấu xác nhận của một trong các đơn vị trên. 
         - Trách nhiệm của nhà thầu: Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch so với bản gốc và tính pháp lý của toàn bộ tài liệu đã cung cấp. Nhà thầu phải đảm bảo rằng các tài liệu này đúng với nội dung gốc và hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
        1.2.2. Nhà thầu phải có bản cam kết đầy đủ các nội dung sau đây:
1. Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất.
	2. Cam kết hàng hóa dự thầu được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép sử dụng và lưu hành trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Phẩm chất, chất lượng đúng theo các chỉ tiêu do nhà sản xuất đưa ra và có đủ giấy tờ về chất lượng, xuất xứ.
	3. Cam kết cung cấp đầy đủ các giấy tờ như sau khi thực hiện hợp đồng và khi có yêu cầu của Chủ đầu tư: Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng (CQ), vận đơn, tờ khai hải quan (đối với hàng hóa nhập khẩu). Đối với hàng hóa chào thầu sản xuất trong nước phải có giấy hoặc phiếu xuất xưởng do nhà sản xuất phát hành,...
[bookmark: _Hlk206054345]	4. Cam kết hạn sử dụng của hàng hóa: Thời hạn sử dụng còn lại dự kiến của hàng hóa tính từ thời điểm hàng hóa bàn giao tại Bệnh viện đảm bảo: 
        + Hạn sử dụng còn lại của hàng hóa tại thời điểm giao hàng đảm bảo: tối thiểu còn 06 tháng đối với hàng hóa có tuổi thọ từ trên 01 năm trở lên; tối thiểu 03 tháng đối với hàng hóa có tuổi thọ từ trên 06 tháng đến 01 năm; tối thiểu 1/3 tuổi thọ đối với hàng hóa có tuổi thọ ít hơn hoặc bằng 06 tháng
         + Trường hợp hàng hóa không có hạn sử dụng thì ghi rõ “không có hạn sử dụng”.
         + Trong các trường hợp khác, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản và được Bệnh viện chấp thuận.
		5. Cam kết hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường. Nhà thầu cam kết đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý nếu hàng hóa có ảnh hưởng đến môi trường.
        6. Cam kết cung cấp hàng hóa trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ lúc nhận được đơn hàng của bệnh viện, đối với trường hợp giao hàng gấp, cấp cứu: trong vòng 24 giờ.
         7. Cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao hàng nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Bên mua. Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bệnh nhân và Bệnh viện nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng gây nên hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền (mà không do lỗi của Bệnh viện).
         8. Cam kết kê khai Mã vật tư đối với các hàng hóa đã được cấp Mã vật tư theo đúng quy định của Bộ Y tế để phục vụ công tác quản lý, sử dụng và thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đối với các hàng hóa chưa được cập nhật đầy đủ mã nhà thầu cam kết hỗ trợ Bệnh viện bổ sung mã vật tư y tế ngay khi được cấp có thẩm quyền cấp mã.
         9. Đối với hàng hóa được sử dụng trên các thiết bị hiện có của bệnh viện (nếu có), Nhà thầu cam kết Hàng hóa đó tương thích với trang thiết bị hiện có của Bệnh viện. 
          10. Nhà thầu cam kết hàng hóa dự thầu không thuộc diện bị thu hồi các tài liệu như: số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B; Số đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế loại C,D; Số Giấy phép nhập khẩu,... Nhà thầu cam kết hàng hóa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, chứng nhận liên quan, và chịu trách nhiệm pháp lý trong trường hợp vi phạm hoặc bị xử phạt liên quan đến hàng hóa không đáp ứng tính hợp lệ theo quy định.
1.2.3. Nhà thầu cung cấp các tài liệu theo yêu cầu:
1.2.3.1. Yêu cầu về cách trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:
Các tài liệu kèm theo phải được phân chia riêng biệt theo folder như sau:
1. Folder 1. Tính hợp lệ:
· File tính hợp lệ của nhà thầu 
+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
+ Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế. 
+ Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế (trong trường hợp nhà thầu là nhà sản xuất).
+ Quyết định bổ nhiệm chức vụ và Giấy Ủy quyền cho người được phép ký các hồ sơ tham dự thầu trong E-HSDT của Nhà thầu trong trường hợp người ký này không phải là người đại diện theo Pháp luật của Nhà thầu.
· File Bảo đảm dự thầu và tài liệu chứng minh tính hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.
· ... và các tài liệu liên quan khác (nếu có)
2. Folder 2. Năng lực kinh nghiệm:
· File 1. Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2022)
· File 2. Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2023)
· File 3. Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2024)
· File 4. Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc các tài liệu khác theo yêu cầu.
· File 5. Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu/thanh lý/hóa đơn GTGT...)
· File 6. Hợp đồng tương tự 2 (nếu có)
... và các tài liệu liên quan khác (nếu có)
3. Folder 3. Kỹ thuật: Mỗi folder trong này sẽ bao gồm 01 hoặc nhiều hàng hóa dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự
· File 1. Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa dự thầu (File scan từ bản ký, đóng dấu)
· File 2. Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa dự thầu (File excel)
Folder 3.1. STT ___ (STT mặt hàng theo E-HSMT ví dụ: STT 1, 2, 3):
· File 1. Giấy ủy quyền (bao gồm: ủy quyền từ hãng chủ sở hữu (có hợp thức hóa của lãnh sự nếu hãng chủ sở hữu ở nước ngoài), ủy quyền từ nhà phân phối...)
· File 2. Bản kết quả phân loại TTBYT; bản công bố kết quả phân loại.
· File 3. Số công bố hoặc số lưu hành hoặc số GPNK (bao gồm: Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu, tờ khai hải quan, v.v...)
· File 4. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO
· File 5. Tài liệu chứng minh đáp ứng về thông số kỹ thuật có highlight (đánh dấu) (bao gồm: bản gốc và bản dịch catalog, datasheet, brochure... do nhà sản xuất phát hành hoặc tương đương).
· File 6. Bảng thông tin kê khai giá trang thiết bị y tế (nếu có).
· Các tài liệu liên quan khác (nếu có).
· (tương tự Folder 3.2, Folder 3.3... cho các hàng hóa có STT tiếp theo)
1.2.3.2. Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa dự thầu:
- Nhà thầu kê khai đầy đủ theo mẫu dưới đây và cung cấp file định dạng excel kèm E-HSDT cùng bản in ký đóng dấu, hợp lệ.
-  Mẫu này dùng để phục vụ đánh giá về kỹ thuật hàng hóa chào thầu của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố trong tài liệu tham chiếu đính kèm E-HSDT nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ không được xem xét và bị loại.  
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Ghi chú
- Cột 1, 2, 3, 4, 12, 15, 16: Nhà thầu ghi thông tin theo yêu cầu của E-HSMT;
- Cột 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21: Nhà thầu ghi các thông tin của hàng hóa dự thầu;
+ Cột 17: Nhà thầu ghi chi tiết số và ngày tháng ban hành Bản kết quả phân loại TTBYT và kết quả phân loại là: A hoặc B hoặc C hoặc D.
+ Cột 18: Nhà thầu ghi chi tiết số và ngày tháng ban hành Số công bố hoặc số lưu hành hoặc số GPNK hoặc các tài liệu có giá trị tương đương khác.
+ Cột 19: Nhà thầu ghi chi tiết số và ngày hết hiệu lực Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO của nhà sản xuất.
+ Cột 20: Nhà thầu kê khai Mã vật tư phục vụ công tác quản lý, sử dụng và thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (nếu có)
- Cột 21: Nhà thầu phải nêu rõ các đáp ứng của hàng hóa dự thầu được tham chiếu tại số trang hoặc file cụ thể trong E-HSDT. Các nội dung tham chiếu tối thiểu bao gồm:
+ Số công bố hoặc số lưu hành hoặc số GPNK.
+ Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO.
+ Tài liệu chứng minh đáp ứng về thông số kỹ thuật có highlight (đánh dấu).
+ Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

1.2.4. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:
- Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu; nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà thầu có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu chào là tương đương hoặc tốt hơn. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu chứng minh thì đơn vị tư vấn sẽ đánh giá theo đúng tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT của nhà thầu đã chào.
(Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảm tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT và phù hợp với chuyên môn sử dụng của bệnh viện). 

	STT 
	Tên hàng hóa mời thầu
	 Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính

	
	
	
	
	

	1
	Thuốc nhuộm bao trong mổ Phaco 
	 Dung dịch nhuộm bao Trypan Blue 0.06%, Lọ 1ml. Dung dịch màu xanh chứa trong lọ thủy tinh, tiệt trùng
	Lọ
	

	2
	Dao phẫu thuật 15°
	Dao mổ phụ (Stab Knifes) 15 độ, Chọc tiền phòng trong mổ Phaco, vật liệu: lưỡi thép không gỉ, cán nhựa.  Được đóng gói vô trùng từng cái.
	Cái
	

	3
	Bộ dao mổ phaco
(Dao mổ mắt 2.8mm)
	Dao mổ mắt chính 2.2mm/2.4mm/2.8mm/3.0mm/3.2mm (Clear Corneal Knifes):
Lưỡi dao: thép không gỉ, vát 2 mặt (vát đôi) gập gốc 45 độ
Cán dao nhựa: Polybutylene Terephthalate
Toàn bộ dao mổ được đựng trong khay bảo vệ có chất liệu Polycarbonate
Đóng gói vô trùng.
	Cái
	

	4
	Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo
	Dịch nhầy mổ Phaco
Tính năng kỹ thuật
- Thành phần: Natri Hyaluronate 2% (2mg/ml) 
- Trọng lượng phân tử ≥ 3M daltons. 
- Độ thẩm thấu: 300 – 350 mOsm/kg. 
- Độ pH: 6.8 đến 7.6. 
- Độ nhớt: ≥ 900.000 mPas. 
- Độ dẻo: ≤ 240
-  Sử dụng trong phẫu thuật đục thủy tinh thể. 
- Quy cách: ống 1.1ml, đóng gói tiệt trùng (EO).
ISO 13485, CE
	Cái
	

	5
	Thủy tinh thể đa tiêu
	- Thủy tinh thể mềm, một mảnh, đa tiêu điểm kéo dài tiêu điểm EDOF, dải tiêu điểm liên tục. 
- Dải công suất: từ +5.0D tới +30.0D (bước chuyển +0.5D). 
- Đường kính phần quang học 6.0mm (± 3%)
- Chiều dài thủy tinh thể 10.8mm (± 3%)
- Chỉ số ABBE 42.8 (± 3%)
- pACD: 5.20 (± 3%)
- Chỉ số khúc xạ: ≥ 1.45
- Thiết kế phần quang học: Hỗn hợp ( Hybrid), đa vùng (khúc xạ, nhiễu xạ, phi cầu). 
- Khả năng hỗ trợ nhìn gần: +3.0D. 
- Khả năng lọc tia cực tím: có, Tại bước sóng 370nm. 
- Bờ vuông 360 độ liên tục phòng ngừa đục bao sau.
- Thiết kế càng: 2 Càng kín không gập góc. 
- Chất liệu: Acrylic ưa nước ( chứa 26% nước). 
- Đóng gói: Đóng vỉ plastic. 
- Kích thước vết mổ: Từ 2.2 mm. 
- Hằng số A: 118.5 (± 3%)
- Dụng cụ kèm theo: Cartridge và injector. 
- Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE. 
- Xuất xứ: Châu Âu
	Cái
	

	6
	Thủy tinh thể đa tiêu  (loại 1) 
	1. Thủy tinh thể mềm, đa tiêu +4D
2. Trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C
3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV.
4. Thiết kế 3 điểm cố định
5. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói
6. Đường kính thấu kính 6mm (± 3%), chiều dài tổng 13mm (± 3%)
7. Góc càng 0 độ
8. Dải Diop +5D đến +34D
9. Chỉ số Abbe: 55 (± 3%)
10. Chỉ số khúc xạ: ≥ 1.47
11. Chỉ số cầu sai: -0.27µm
12. Dùng kèm Injector kiểu xoay.
13. Vết mổ: 2.2mm - 2.4mm
14. Xuất xứ: G7, EU
15. Đạt tiêu chuẩn FDA
	Cái
	

	7
	Thủy tinh thể đơn tiêu
	- Thủy tinh thể nhân tạo 1 mảnh, càng chữ C. Chất liệu Hydrophilic Acrylic copolymer 26% nước.
-  Thủy tinh thể màu vàng Lọc UV và lọc ánh sáng xanh
- Thiết kế Cầu
- Chiều dài TTT: 12,5 mm (± 3%). Đường kính quang học: 6,0 mm (± 3%)
- Góc càng 0 độ. A-constant: 118,0 (± 3%). ACD ≤ 4,96 mm. 
- Chỉ số khúc xạ: ≥ 1,46
- Chỉ số ABBE: 58 (± 3%)
- Tiệt trùng bằng hơi nước
- Dải công suất từ -20D đến +40D với mức tăng 0,5D  (dải diop dưới -1D và trên +30D được sản xuất theo yêu cầu).
- Được cung cấp cùng súng i-Ject và cartridge dùng 1 lần đồng bộ  với vết mổ 2,2 / 2,5mm.
- Hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485; CE; CFS
	Cái
	

	8
	Thủy tinh thể đơn tiêu (loại 1)
	Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu 1 mảnh
Tính năng kĩ thuật:
- Chất liệu: Hydrophobic Acrylic 
- Lọc tia UV, lọc ánh sáng tím, màu vàng tự nhiên. Có khả năng lọc ánh sáng có bước sóng ≤ 400 nm 
- Thiết kế phi cầu, 4 càng
- Đường kính Optic: 6.0mm (± 3%)
- Đường kính tổng: 11.0mm  (± 3%)
- Góc càng ≥ 2 độ và ≤ 5 độ; Bờ vuông liên tục 360 độ 
- Chỉ số abe: 48 (± 3%)
- Dải công suất từ 5.0D đến ≥ 35.0D (từ 5.0D đến 10.0D và từ 31.0D đến 35.0D tăng mỗi mức 1.D; từ 10.5D đến 30.0D, tăng mỗi mức 0.5D) 
- Hằng số A: 118.4 (± 3%); Chỉ số khúc xạ ≥ 1.48 (ở 35 độ C)
- Cầu sai ≥ -0.14; Độ sâu tiền phòng (pACD) ≤ 5.6 
- Kích thước vết mổ ≤ 2.2mm 
- Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính
Quy cách: Hộp 1 Cái 
	Cái
	

	9
	Thủy tinh thể đơn tiêu 
	"1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu cầu, trong suốt, 1 mảnh, càng chữ C.
2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV
3. Thiết kế 3 điểm cố định
4. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói
5. Đường kính thấu kính 6mm (± 3%), chiều dài tổng 13mm (± 3%)
6. Góc càng 0 độ
7. Dải Diop +6D đến +30D, bước nhảy 0.5D
8. Chỉ số Abbe: 55 (± 3%)
9. Chỉ số khúc xạ: ≥ 1.47
10. Dùng kèm Injector kiểu xoay.
11. Vết mổ: 2.2 mm - 2.4 mm
12. Xuất xứ: G7
13.Đạt tiêu chuẩn FDA"
	Cái
	

	10
	 Ông chích sắt SAC I dùng trong nha khoa
	Ông chích inox thép không gỉ, không ăn mòn, thiết kế tiện lợi cho các bác sĩ tiêm thuốc tê dạng ống 1.8ml dùng trong ngành nha khoa, da liễu, phẫu thuật thẩm mỹ, tiểu phẫu y tế.
	Cái
	

	11
	Dầu tay khoan dùng trong nha khoa
	- Thích hợp cho nhiều loại tay khoan và động cơ khí. Là chất làm sạch, bôi trơn tân tiến với tính chống mài mòn cao. Đính kèm 2 đầu xịt phù hợp với nhiều loại tay khoan khác nhau.
	chai
	

	12
	Ông chích sắt rút ngược dùng trong nha khoa
	Làm bằng chất liệu cao cấp, thiết kế độc đáo. Dung tích 1.8cc
	Cái
	

	13
	Xi măng trám răng
	Tăng cường phóng thích Fluoride, vật liệu trám glass ionomer cản quang dành cho răng. Chỉ định: xoang 1; xoang II ít chịu lực, trám tái tạo cùi
	Hộp 
	


* Ghi chú:
- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Nội hàm tương đương được quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:
(1) Được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận tương đương tiêu chuẩn
(2) Tương đương về chất lượng hình ảnh, độ chính xác màu sắc và góc nhìn.
(3) Tương tương về tính chất cơ khí và thuộc tính vật lý của vật liệu.
(4)Tương đương về tính năng cơ bản, độ tin cậy, phạm vi ứng dụng 
(5) Tương đương về công suất; hiệu suất, yêu cầu thông số đầu vào; danh mục, độ chính xác kết quả đầu ra.
(6) Tương đương về giá trị đo; độ chính xác kết quả đo;
(7) Tương đương về hàm lượng, nồng độ, tính chất
(8) Các yếu tố tương đương khác (nếu có)
Đối với mỗi danh mục hàng hóa chào thầu có tính chất tương đương Nhà thầu phải có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu chào là tương đương hoặc tốt hơn theo một trong những nội hàm quy định ở trên. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu chứng minh thì đơn vị tư vấn sẽ đánh giá theo đúng tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT của nhà thầu đã chào.
1.3. Các yêu cầu khác: 
- Toàn bộ hàng hóa phải mới 100%, có nguồn gốc rõ ràng và hợp pháp.
- Yêu cầu về đóng gói: Phải theo đúng tiêu chuẩn, quy định của nhà sản xuất.
- Yêu cầu về vận chuyển: Hàng hóa phải được vận chuyển đến kho Vật tư - Hóa chất của Bệnh viện 30-4.
[bookmark: _Hlk120345196]- Tiến độ cung cấp hàng hóa: ≤ 03 ngày làm việc kể từ lúc nhận được đơn hàng của bệnh viện, đối với trường hợp giao hàng gấp, cấp cứu: hàng hóa giao đến tận kho bên mua trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được đơn đặt hàng hợp lệ của Bên mua gởi bằng văn bản, thư điện tử, tin nhắn số.....
- Thu hồi hàng hóa trong trường hợp hàng hóa đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, hoặc không sử dụng được với trang thiết bị hiện có của đơn vị, hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không có lỗi của Chủ đầu tư.
- Thông báo bằng văn bản đến chủ đầu tư trong trường hợp hàng hóa có bất kỳ thay đổi từ nhà sản xuất.
- Hàng hóa có xuất xứ, chất lượng theo đúng tiêu chuẩn do nhà sản xuất công bố.  
- Hàng hóa phải đang được bảo quản ở điều kiện yêu cầu trên vỏ hộp. 
- Nhà thầu chuẩn bị 01 bộ E-HSDT bản gốc để Chủ đầu tư lưu trữ khi được mời vào đối chiếu tài liệu.
Mục 2. Bản vẽ
 “Không có bản vẽ”
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:
- Nội dung kiểm tra: Kiểm tra hàng hoá cung cấp có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hàng hóa theo quy định tại Chương V – Yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra hàng hoá có kèm chứng từ, hoá đơn hợp lệ. Bên mua có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đối chiếu hàng hoá sau khi nhận hàng. Trong vòng 10 ngày, nếu có vấn đề về chất lượng, Bên mua phải thông báo cho Bên bán để cùng tìm cách giải quyết. Bên mua được yêu cầu Bên bán cung cấp các tài liệu liên quan đến hàng hóa như: Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ); Bản sao tờ khai hải quan, vận đơn, packing list…
- Việc kiểm tra, thử nghiệm phải được tiến hành tại Bệnh viện 30-4; Địa chỉ: Số 9 Sư Vạn Hạnh, Phường An Đông, TP. Hồ Chí Minh và được tiến hành trước khi bàn giao nghiệm thu. Toàn bộ chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm do nhà thầu chịu.
- Trường hợp hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm thì nhà thầu phải thay mới và phải chịu mọi chi phí phát sinh cho việc thay thế. Nếu việc thay thế không thành công, nhà thầu phải hoàn trả lại toàn bộ tiền của các hàng hóa không đạt và phải bồi thường các thiệt hại cho chủ đầu tư theo đúng các quy định đã nêu trong mục E-ĐKC 22
